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Câu 1 (2,0 điểm)

          Ngày 22/6 và ngày 22/12 tại vòng cực Bắc và vòng cực Nam có hiện tượng ngày và đêm diễn ra như thế nào? Hãy giải thích.                                                   
Câu 2 (2,0 điểm) 


Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày các miền khí hậu nước ta.
Câu 3 (1,0 điểm)


Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét mật độ phân bố dân cư của đồng bằng sông Hồng.

Câu 4 (3,0 điểm)


Cho bảng số liệu sau:

	Năm
	Trâu (nghìn con)
	Lợn (nghìn con)
	Gia cầm (triệu con)

	1990
	2854,1
	12260,5
	107,4

	1995
	2962,8
	16306,4
	142,1

	2000
	2897,2
	20193,8
	196,1

	2002
	2814,4
	23169,5
	233,3



Em hãy:

          a. Vẽ trên một hệ tọa độ ba đường biểu diễn thể hiện sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm của nước ta giai đoạn (1990-2002)

          b. Rút ra nhận xét và giải thích.

Câu 5 (2,0 điểm)


Dựa và Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
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Câu 1 (2 điểm)

	Nội dung

- Ngày 22/6:

+ 66033’B có ngày dài 24h, 66033’N có đêm dài 24h

+ Vì: NBC ngả về phía Mặt trời; đường phân ST đi sau vòng cực Bắc nên tại vòng cực Bắc có ngày dài 24h; ngược lại: đường phân ST đi trước vòng cực Nam nên tại vòng cực Nam có đêm dài 24h.

- Ngày 22/12:

+ 66033’B có đêm dài 24h, 66033’N có ngày dài 24h
+ Vì: NCN ngả về phía Mặt trời; đường phân ST đi sau vòng cực Nam nên tại vòng cực Nam có ngày dài 24h; ngược lại: đường phân ST đi trước vòng cực Bắc nên tại vòng cực Bắc có đêm dài 24h.
	Điểm

0.5

0.5

0.5
0.5




Câu 2 (2 điểm) Khí hậu nước ta có các miền sau:

	Miền khí hậu phía Bắc
	- Nêu được vị trí của miền.

- Đặc điểm: Mùa đông lạnh tương đối ít mưa, cuối đông ẩm ướt. Mùa hè nóng và mưa nhiều.
	0.25

0.25

	Miền khí hậu đông Trường Sơn
	- Nêu được vị trí của miền.

- Đặc điểm: Mưa lệch về thu đông.
	0.25

0.25

	Miền khí hậu phía Nam
	- Nêu được vị trí của miền.

- Đặc điểm: Khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao quanh năm, có một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.
	0.25

0.5

	Miền khí hậu biển Đông Việt Nam
	Khí hậu có tính chất Hải dương
	0.25




Câu 3 (1 điểm)

	 Nhận xét: Dựa vào Átlát địa lí Việt Nam tờ 15

- Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số dày đặc.

- Hầu hết các tỉnh trong đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số 1001-2000 người/km2
- Xung quanh Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Thái Bình có mật độ dân số 2000 người/km2.

- Thành phố Hà nội, Hải Phòng là những đô thị trên 1000.000 người.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 4 (3 điểm)

	a. Vẽ biểu đồ.

- Xử lí số liệu (%)
Năm                         1990              1995                  2000              2002

Trâu                         100               103,8                101,5               98,6

Lợn                          100               133,0                164,7              189,0

Gia cầm                   100               132,3                182,6              217,2        
	0.5

	- Vẽ:

+ Biểu đồ đường, chia đúng khoảng cách các năm

+ Có kí hiệu, chú giải đầy đủ

+ Có tên biểu đồ
	0.5

0.5

0.5

	b. Nhận xét và giải thích:

- Đàn lợn và đàn gia cầm liên tục tăng và tăng nhanh từ năm 1990-2002 (CM=SL)

Do nhu cầu về thịt, trứng tăng nhanh, do giải quyết tốt nguồn thức ăn cho chăn nuôi, có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng theohình thức công nghiệp, ...

- Đàn trâu giảm tỉ trọng

Do nhu cầu về sức kéo trong nông nghiệp đã giảm (nhờ cơ giới hóa nông nghiệp)
	0.5

0.5


Câu 5 (2 điểm)
Dựa vào Átlát địa lí Việt nam trang 26

	
	Tiểu vùng Đông Bắc
	Tiểu vùng Tây Bắc
	

	Khác nhau về điều kiện tự nhiên
	- Núi cao trung bình và thấp, các dãy núi hình cánh cung.

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh
	- Núi cao hiểm trở, hướng TB – ĐN.

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh ít hơn
	0.5

0.5

	Khác nhau về thế mạnh kinh tế
	- Khai thác khoáng sản (kể tên).

- Trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, du lịch sinh thái, phát triển kinh tế biển (chứng minh).
	- Phát triển thủy điện (chứng minh).

- Trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.
	0.5

0.5




----------------------Hết -------------------
